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Delirice

Easy Rice

RK730168 RK733168 RK736B68

600W

12h

Không

8

750W

12h

Không

8

750W

12h

11

836W

24h

Có

12
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RK752168 RK7711Y0

750W

12h

9

 

750W

12h

12

750W

12h

13 12

RK8131Y0 RK818A68 RK762168

1300W

12h

14

1200W

12h

14

1200W

12h

12 14

niêu

7



350W

12h

8
niêu

 

12h

11

RK224168 RK361168

300W

12h

2

700W

12h

Không

2

RK515168 RK604165
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TỔNG HỢP DÃY SẢN PHẨM THÔNG TIN CHI TIẾT

DÒNG PHỔ THÔNG DÒNG PHỔ THÔNG

EY245310 - 5L EY821868 - 6L EY855D68  - 7.5L EY5528E0 – 5L

DÒNG CHIÊN NƯỚNG CAO CẤP

EY501D15/EY501815
4.6L

EY505D15/ EY505815
4.6L

EY801D15/ EY801815
6.5L

DÒNG ĐA NĂNG CAO CẤP

EY905D10 - 8.3L FW201815 - 6.9L

FW501815 - 11L FW6058KR - 20L

EY245310

Dung tích

Bảng
điều khiển

Công nghệ

Công suất

Số menu
cài đặt sẵn

Vỉ dùng trong
máy rửa chén

Nhiệt độ
cài đặt

Khác

5L

Điện tử

Hot air - 360

1500W

10

Được

80oC-200oC

Thiết kế nhỏ gọn,
màu sắc mới lạ

6L

Điện tử

Far-Infarred
Hồng ngoại xa

1550-1835W

12

Được

70oC-200oC

Công nghệ Far-Infarred,
Cửa sổ có thể nhìn bên trong

7.5L

Cơ & Điện tử

Extra Crisp 

1700W

8

Không

80oC-200oC

Màn hình điện tử
kết hợp núm vặn

7.5L

Cơ & Điện tử

Extra Crisp 

1700W

8

Không

80oC-200oC

Màn hình điện tử
kết hợp núm vặn

EY821868 EY855D68 EY5528E0

(1)

NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU 16NỒI CHIÊN KHÔNG DẦU15



FW201815 FW501815 FW6058KR

11L

2050W

o oC

2700W

o oC

7

o oC

20L

Không

10

o oC

1550W

o oC

1550W

o oC o oC

17
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Dung tích

Công suất

Công nghệ

Giao diện

Lòng nồi

Bảng
điều khiển

Số menu

Nồi niêu

Khác

Giữ ấm

Phụ kiện
đi kèm

5L

900W

Áp suất

Điện tử

Hợp kim nhôm,
phủ chống dính

Hình ảnh

10

Không

Mỗi nút nhấn 
- mỗi menu

Đế hấp

6L

915-1090W

Áp suất

Điện tử + núm vặn

Hợp kim nhôm,
phủ chống dính

Điện tử + Núm vặn

10

Không

Sử dụng đơn giản

Đế hấp

Hợp kim nhôm,
phủ chống dính

6L

915 -1090W

Áp suất

Điện tử

Tiếng Việt

15 + 2 

Không

Chức năng nấu
sour-vide (nấu chân không)

Sách hướng dẫn nấu ăn,
đế hấp

24h

Nồi niêu, Hợp kim nhôm,
phủ chống dính

10

5L

915 -1090W

Áp suất

Điện tử + núm vặn

Hình ảnh

Có

Sử dụng đơn giản

Sách hướng dẫn nấu ăn,
xửng hấp

THÔNG TIN CHI TIẾT
CY601868CY2116P1 CY222D68 CY754830

NỒI ÁP SUẤT 22NỒI ÁP SUẤT21
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BL967B66BL511868 BL83SD66 BL98SC66

TỔNG HỢP DÃY SẢN PHẨM

MÁY XAY SINH TỐ & LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG

BL2C1166 BL438831BL42S166 BL477566

BL871D31 BL705DT0
BL77TATO

BL47YB66

MÁY XAY SINH TỐ

HB643138 HB943838

MÁY XAY CẦM TAY

MB450B38MB520138 MB603166 DPA130 DO821838

MÁY XAY THỊT

ZC150838ZE420D38 ZC420E38 ZC600138

MÁY ÉP

BL15FD30 BL1C0230

MÁY XAY SINH TỐ
CÁ NHÂN

ZP300138

MÁY VẮT CAM

MÁY XAY ÉP 26MÁY XAY ÉP25



MÁY XAY SINH TỐ & LÀM SỮA HẠT ĐA NĂNG

MÁY XAY ÉP 28MÁY XAY ÉP27

*
*So với các dòng máy xay của Tefal



BL511868 BL967B66 BL98SC66 

MÁY XAY SINH TỐ THÔNG TIN CHI TIẾT

Công suất

Dung tích tổng/
dung tích sử dụng

Chất liệu cối

Số cánh - dao

Lưỡi dao
có thể tháo rời

Công nghệ
khác

Số
chức năng

1000W (nấu)
800W (xay)

2L/1.75 (món lạnh), 1.4 (món nóng)

Thủy tinh

4

Không

1400W

Thủy tinh

6

Cỏ

Công nghệ
lưỡi dao PoweLix 

Phụ kiện 
kèm theo

 (ngoài cốc đong, 
bàn chải)

Giỏ hấp

12
(5 nóng, 3 lạnh,

2 làm sạch
+xay+hâm nóng)

1300W (nấu)
1000W (xay)

Thủy tinh

6

Không

PoweLix 

12
(4 nóng, 4 lạnh, 

2 làm sạch
+nhồi+xay tự động)

14
(6 nóng, 4 lạnh, 

nhồi, hâm nóng, khuấy, 
xay tự động, làm sạch)

2000W (xay)
1300W (nấu)

1 thủy tinh 
+ 1 nhựa tritan

6

Có

SILENCE
TECHNOLOGY

PoweLix 

Sách công thức,
đồ khuấy

12
(5 nóng, 5 lạnh, 

1 làm sạch, 
nhồi, xay tự động) 

BL83SD66

MÁY XAY ÉP 30MÁY XAY ÉP29



BL871D31

Công suất

Bảng
điều khiển

Chất liệu cối

Số cánh
lưỡi dao

Công nghệ
lưỡi dao

Dung tích tổng/
dung tích sử dụng

Phụ kiện
kèm theo

Số tốc độ/
Chức năng

450W

1.5L/1.25L

Núm xoay

Nhựa

4

Zelkrom blades

Cối nhỏ

2 + 1 nhồi

2L/1.25L

600W

Núm xoay

Nhựa

6

Cối xay hạt,
thực phẩm khô

2 + 1 nhồi

1.75L/1.25L

800W

Núm xoay

Nhựa

6

Cối xay thịt,
cối xay tiêu

2 + 1 nhồi

Powelix Blades Technology: xay nhuyễn mịn hơn 30% (so với dòng cơ bản)

2L/1.25L

5 + 1 nhồi
+ Làm sạch

800W

Nút nhấn

Nhựa

6

Cối nhỏ & Cối xay thịt

2L/1.5L

3 chức năng + 1 nhồi
+ Làm sạch

1200W

Núm xoay
& giao diện cảm ứng

Thủy tinh

6

N/A

THÔNG TIN CHI TIẾT
BL2C1166 BL42S166 BL438831

2L/1.25L

800W

Nút nhấn

Nhựa

6

Cối nhỏ

5 + 1 nhồi
+ Làm sạch

BL477566

BL47YB66 BL705DT0

Công suất

Bảng
điều khiển

Chất liệu cối

Số cánh
lưỡi dao

Công nghệ
lưỡi dao

Dung tích tổng/
dung tích sử dụng

Phụ kiện
kèm theo

Số tốc độ/
Chức năng

1200W

1.8L

Núm xoay

Nhựa

8

Cây đẩy

8 + Làm sạch

1200W

2L

Núm xoay

Thủy tinh

6

Cây đẩy

3 chức năng + 1 nhồi
+ Làm sạch

MÁY XAY SINH TỐ CÁ NHÂN 

Powelix Blades Technology: xay nhuyễn mịn hơn 30% (so với dòng cơ bản)

BL77TATO

MÁY XAY ÉP 32MÁY XAY ÉP31

Công suất

Số tốc độ

Công nghệ

Lưỡi dao

Dùng được trong
máy rửa chén

Phụ kiện

800W

20

Powerlix

Thép không gỉ

Có

Dụng cụ đánh trứng,
cốc đong 800ml,
cối xay thịt 500ml

1000W

20

Powerlix life

Thép không gỉ

Có

Dụng cụ đánh trứng,
cốc đong 800ml,
cối xay thịt 500ml

HB643138 HB643138

MÁY XAY CẦM TAY



MÁY XAY THỊT

THÔNG TIN CHI TIẾT

Xuất xứ

Công suất

Dung tích

Chất liệu cối

Số cánh
lưỡi dao

Số tốc độ

Dùng được trong
máy rửa chén

Công nghệ

Phụ kiện

300W

0.4L

Nhựa

4

1

Có

Security
control

Trung Quốc

N/A

1000W

cối lớn 3L,
cối xay sinh tố 2L

Nhựa

4

2

Có

Security
control

Trung Quốc

8 món

500W

0.5L

Nhựa

4

1

Có

Security
control

Thổ Nhĩ Kì

N/A

500W

2L/1L thực phẩm

Thủy tinh

4

2

Có

Safe Start Advance
An toàn X2

Trung Quốc

Miếng lót chống trượt,
nắp bảo quản

1000W

0.5L

Nhựa

2

3

Có

Pháp

Powerlix blade

N/A

MB450B38MB520138DO821838 MB603166 DPA130

MÁY XAY ÉP 34MÁY XAY ÉP33



MÁY VẮT CAM

MÁY ÉP

Công suất

Công nghệ

Dung tích
cốc chứa bã

Số tốc độ

Đường kính
ống tiếp

Chất liệu vỏ

Phụ kiện
đi kèm

400W

Ép nhanh

0,95L

2+ đảo chiều

60mm

Inox

150W

Ép chậm
+ Cold Pressing

0.8L/0.8L

1 + đảo chiều

45mm

Nhựa

Bàn chải phụ kiện

150W

Ép chậm
+ Cold Pressing

0.8L/0.8L

4 + đảo chiều

45mm

Nhựa/ Inox

Phụ kiện làm kem 
+ bàn chải phụ kiện

200W

Ép chậm 
+ Cold Pressing

0.8L/0.8L

1 + đảo chiều

85mm

Nhựa

Phụ kiện làm kem 
+ bàn chải phụ kiện

THÔNG TIN CHI TIẾT
ZC150838ZE420D38 ZC420E38 ZC600138

MÁY XAY ÉP 36MÁY XAY ÉP35



BÌNH ĐUN SIÊU TỐC TEFAL
GIỚI THIỆU VỀ

THÔNG TIN CHI TIẾT

KO850810
1.7L - 1800W

Chọn nhiệt độ 
đun tùy thích

2 lớp cách nhiệt
(bên trong thép
không gỉ nguyên khối)

Màn hình led
thể hiện nhiệt độ

KO190AE0
1.9L - 1600W 2 lớp cách nhiệt

(Bên trong thép không gỉ, 
bên ngoài nhựa cao cấp)

Dễ dàng vệ sinh với 
miệng bình rộng

Đế xoay 360

KI431D10
Chất liệu 
thép không gỉ

Vỏ ngoài inox

Đế xoay 360

1.2L - 1800W

KO140AE0
1.5L - 1500W 2 lớp cách nhiệt

(Bên trong thép không gỉ, 
bên ngoài nhựa cao cấp)

Dễ dàng vệ sinh với 
miệng bình rộng

Đế xoay 360

KO1408E0
2 lớp cách nhiệt
(Bên trong thép không gỉ, 
bên ngoài nhựa cao cấp)

Dễ dàng vệ sinh với 
miệng bình rộng

Đế xoay 360

1.5L - 1500W

KI605830 
Chất liệu 
thủy tinh

Có đèn bên trong
khi đun

Lưới lọc cặn
dễ tháo rời

1.7L - 2200W
KI605B30

Chất liệu 
thủy tinh

Có đèn bên trong
khi đun

Lưới lọc cặn
dễ tháo rời

1.7L - 2200W

BÌNH ĐUN CAO CẤP 38BÌNH ĐUN CAO CẤP37



NỒI HẤP 40BẾP ĐIỆN TỪ39

BẾP ĐIỆN TỪ TEFAL
GIỚI THIỆU VỀ

NỒI HẤP TEFAL
GIỚI THIỆU VỀ

NỒI HẤP ĐIỆN 3 TẦNG - TEFAL ULTRA COMPACT VC2048

BẾP ĐIỆN TỪ ĐƠN
TEFAL IH7208

EXPRESS INDUCTION HOB





PHÁP

43



1L

2170

1L

QT1510E0 QT2020E0

BẢN ỦI 46BÀN ỦI45



30

2

Không

2000

3

Không

2000

BẢN ỦI 48BÀN ỦI47



BẢN ỦI 50BÀN ỦI49



2000

15

190

1300

1

20

15

1300

1

20

15

70

1200

20

25

70

2500

25

15

150

Không Không KhôngKhông

PHÁP

BẢN ỦI 52BÀN ỦI51



3200

350

300

270

260

2500

270

220

2500

270

195

PHÁP

50BẢN ỦI 54BÀN ỦI53



5251 BẢN ỦI 56BÀN ỦI55



2200

30

2000

25

120

220

20

100

1200

53 BẢN ỦI 58BÀN ỦI57



5655 BẢN ỦI 60BÀN ỦI59



57 MÁY HÚT BỤI 62MÁY HÚT BỤI61



6059 MÁY HÚT BỤI 64MÁY HÚT BỤI63



BẢNG SO SÁNH CÁC DÒNG
MÁY HÚT BỤI KHÔNG DÂY

Cảm biến nhận diện mặt sàn và
điều chỉnh lực hút tương thích Không Có Có

Chức năng lau sàn tự động Không Không Có

Voltage 18.5 18.5 25.9

AirWatts 30AW 100AW 150AW

Đầu hút 1 1 2 (1 hút, 1 lau)

Tốc độ 2( Eco + Max ) 2 (Bình thường + Boost) 4 (Eco + Auto + Max + Boost)

Pin tháo rời Có Có Có

Thời gian hút (phút) 45 45 60

Màn hình Hiện đèn báo Bảng hiển thị điện tử 60

Thời gian sạc pin (giờ) 3 4 3

Dung tích hộc chứa bụi (L) 0.44 0.44 0.65

Trọng lượng đầu hút cầm tay (kg) 1.2 1.1 1.6

Đế sạc Có Có Có

Đèn LED tại đầu hút Có Có Có

Thân gập Không Có Có

Nút bấm tăng cường lực hút Có Có Có

Đầu hút chống rối tóc Có Có Có

Phụ kiện chính
Đầu hút lông thú
Đầu hút rèm cửa

Đầu hút kẽ

Đầu hút rèm cửa
Đầu hút kẽ

Đầu hút lông thú
Đầu hút rèm cửa

Đầu hút kẽ
Đầu lau sàn xoay tự động có đèn LED

TY6A75WO

X-PERT 7.6 X-FORCE 9.6 X-FORCE 13.6
TY2039W0 TY9AD2WO

MÁY HÚT BỤI 66MÁY HÚT BỤI65



QUẠT 68QUẠT67

Turbo Silence Extreme

QUẠT ĐỨNG
VH699690 

QUẠT ĐỨNG
VH689690 

QUẠT SÀN
VH686790 

Turbo Silence Plus

Màu sắc quạt

Màu sắc cánh

Công suất (W)

Loại motor

Đường kính cánh
(cm)

Chất liệu tổng

Số cánh quạt

Chuyển hướng

Bảng điều khiển

Điều khiển từ xa

Tốc độ

Lưu lượng gió (m3/phút)

Hẹn giờ (giờ)

Chiều ngang đế (cm)

Chiều sâu đế (cm)

Chiều cao quạt (cm)

Thương hiệu

Sản xuất tại

Thời gian bảo hành
sản phẩm (năm)

Thời gian bảo hành
motor (năm)

Trắng

Trắng trong suốt

60

BLDC (động cơ không chổi than)

40

Nhựa cao cấp ABS

7

Điện

Màn hình LED, nút nhấn

Có

26

80

Tắt/Mở (12 giờ, mỗi bước 0.5 giờ)

42

42

100 - 130

Pháp

Việt Nam

2

3

Trắng

Trắng trong suốt

80

Bạc thau

40

Nhựa cao cấp ABS

6

Điện

Màn hình LED, nút nhấn

Có

3

103.6

1-2-4-8

42

42

100 - 130

Pháp

Việt Nam

2

3

Xám

Trắng trong suốt

80

Bạc thau

40

Nhựa cao cấp ABS

6

Cơ

Núm vặn

Không

3

103.6

Không

40

30

53

Pháp

Việt Nam

2

3

*Chương trình: Bảo hành motor 2 năm, tặng thêm
1 năm khi đăng ký thông tin bảo hành online

THÔNG SỐ
KỸ THUẬT

TÍNH NĂNG

KÍCH THƯỚC,
THƯƠNG HIỆU

BẢO HÀNH

CÁC DÒNG QUẠT TEFAL

**

**Dung sai cho phép +/-5% theo mẫu được đo lường thực tế trong phòng thí nghiệm





360W

Không

Không Không Không

2

500W

2

750W 1200W

12h

1000W

5L

2

12h

Không

12h 12h

5L

1360W 1300W

2100W

OC

71 72



4 3


